
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Tên giáo viên: Trương Thị Mai Phương – Trần Thị Mai Loan. 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/03 đến 05/03 

GV: Trương T. Mai 

Phương 

Tuần 2 

Từ 08/03 đến 12/03 

GV: Trần T. Mai 

Loan 

Tuần 3 

Từ 15/03 đến 19/03 

GV: Trương T. Mai 

Phương 

Tuần 4 

Từ 22/03 đến 26/03 

GV: Trần T. Mai 

Loan  

Tuần 5 

Từ 29/03 đến 02/04 

GV: Trương T. Mai 

Phương 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Cô đo thân nhiệt cho trẻ hướng dẫn trẻ sát khẩu tay và đeo khẩu trang. 

Đảm bảo khoảng cách tiếp xúc của trẻ theo tiêu chuẩn. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; 

Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; 

thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát 

về nghề nghiệp, phương tiện giao thông. Xem tranh ảnh về 1 số nghề, một số phương 

tiện giao thông  
Hoạt động khác: 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

- Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, 

sang trái. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

- Bật nhảy: Chân sáo.  

 

Trò chuyện 

* Cô trò chuyện với trẻ về sự kiện trong tháng 3 

+ Các con có biết trong tháng 3 này có ngày lễ gì không nhỉ? Ý nghĩa ngày lễ 8/3? 

+ Cô cho trẻ nghe nhạc và hát bài hát: Quà mùng 8/3, Ngày vui 8/3 

* Cô cho trẻ kể về các loại biển báo phương tiện giao thông mà trẻ biết 

+ Hàng ngày bố mẹ đưa con đi học bằng phương tiện gì? 

+ Con biết có những loại PTGT nào? 

+ Các con có biết các loại phương tiện nào là PTGT đường bộ? 

+ Thế còn những PTGT đường hàng không là những phương tiện nào? 

+ Các loại PTGT này hoạt động ở đâu? 

+ Để đi trên biển, sông người ta dùng những phương tiện gì?  
 

MT97, 

MT102 



- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận: chế độ sinh hoạt trong ngày (MT97)  
 

 
Hoạt động khác: 

- Chủ động thực hiện và nhắc nhở mọi người xung quanh các hành vi bảo vệ môi trường 

: không xả rác bừa bãi , để rác đúng nơi quy định , không đốt rác (MT102)  
 

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

Biểu diễn văn 

nghệ chào mừng 

8/3  

Văn học 

- Thơ: Bé và mẹ  

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát “ 

Đường em đi” 

NDKH: - Nghe 

hát: Tàu anh qua 

núi 

- TC: Vỗ tay 

theo tiết tấu 

giống cô  

(MT103)  

Văn học 

- Truyện: Những 

tấm biển biết nói 

(MT58)  

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát “ 

Em đi qua ngã tư 

đường phố” 

NDKH: - Nghe 

hát: Bác đưa thư 

vui tính 

- TC: Chiếc đĩa 

hát  

MT36, 

MT3, 

MT31, 

MT110, 

MT103, 

MT58, 

MT45, 

MT5, 

MT43 
T3 

Làm quen với toán 

- Gộp và đếm 

các nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

(MT36)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định 

phía phải, phía 

trái của đối 

tượng khác.  

Làm quen với toán 

So sánh số lượng 

các nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 10 để 

nhận ra mối quan 

hệ số tự nhiên và 

vị trí của các con 

số trong dãy tự 

nhiên  

Làm quen với toán 

- Xác định vị trí 

đồ vật so với đối 

tượng khác ( 

không phải là 

người) (MT45)  

Làm quen với toán 

- Đo một đối 

tượng bằng các 

đơn vị đo khác 

nhau (Độ lớn) 

(MT43)  

T4 
Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá 



Ngày hội 8/3  PTGT bé thích.  - Một số biển 

báo giao thông 

đường bộ 

(MT31)  

Một số luật lệ an 

toàn giao thông 

đường bộ  

Sử dụng PTGT 

cho những 

chuyến du lịch  

T5 

Làm quen chữ viết 

Tập tô l, m, n  

Làm quen chữ viết 

Làm quen với 

chữ p, q.  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi p, q  

Làm quen chữ viết 

Tập tô p, q  

Làm quen chữ viết 

Làm quen với 

chữ g, y  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ trang trí váy 

tặng mẹ  

Vận động 

- VĐCB: Đi, 

chạy thay đổi tốc 

độ, hướng, dích 

dắc theo hiệu 

lệnh. (MT3)  

- TCVĐ: Ném 

lon  

Hoạt động tạo 

hình 

- Xé dán thuyền 

trên biển. 

(MT110)  

Vận động 

- VĐCB: Bò 

vòng qua 5-6 

điểm dích dắc 

cách nhau 1,5m 

theo đúng yêu 

cầu (MT5)  

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai  

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán PTGT 

đường bộ  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐTT: Giao lưu trò chơi chữ cái cùng lớp A2 

- QS: PTGT trên đường bộ 

- Dẫn vũ+ LĐTT 

- HĐKVC: Tạo hình 

* Trò chơi: 

- Chuyền bóng qua chân. 

- Ô tô và chim sẻ  

- Quạt bóng 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây 

khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi 

MT85 



với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  

- Tổ chức cho trẻ tham gia cuộc thi, tham gia nhóm hoạt động: biệt tài tí hon, ai thông 

minh hơn...Tạo cơ hội trẻ hoạt động nhóm... (MT85)  
 

 
Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 

- QS: Xe đạp  

- Dân vũ+ LĐTT 

- HĐKVC: Khám phá 

- HĐTT: Giao lưu trò chơi dân gian cùng lớp A2 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Tín hiệu giao thông 

- TCVĐ: Về đúng đường 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ  

- TCVĐ: Chạy theo bóng 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây 

khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi 

với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  
 

 
Tuần 3: 

* HĐ có chủ đích 

- QS Máy bay 

- QS: Ô tô 

- Dân vũ+ LĐTT 

- QS tàu hỏa 

- HĐKVC: Tạo hình 



* Trò chơi: 

- Bật liên tục qua các vòng. 

- Ném trúng đích ngang 

- Bánh xe quay 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây 

khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi 

với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  
 

 
Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích 

- QS cây hoa đồng tiền 

- Chăm sóc vườn cây của trường  

- Dân vũ+ LĐTT 

- HĐKVC: Khám phá 

- HĐKVC: Văn học 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Đèn tín hiệu 

- TCVĐ: Nhảy bao bố  

- TCVĐ: Kéo co 

- TCDG: Bịt mắt đánh trống 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây 

khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi 

với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  
 

 
Tuần 5: 

* HĐ có chủ đích 

- QS xe buýt 



- HĐTT: Giao lưu với lớp MGL A2 

- Dân vũ+ LĐTT 

- QS cây sấu 

- HĐKVC: Tạo hình 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bạn nào khéo? (Đập bóng xuống sàn và bắt bóng) 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Kéo co 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây 

khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi 

với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  
 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Vẽ hoa tặng bà và mẹ, vẽ và cắt dán phương tiện giao thông đường bộ 

(T1); Tô đồ chữ cái g, y, p ,q gạch chân các chữ cái đã học có trong từ.(T2); Phân loại 

các PTGT(T3); Tìm hiểu một số luật lệ giao thông(T4)  

* Các góc khác: 

- Góc xây dựng: Xây dựng "Ngã tư đường phố" - Luyện kỹ năng lắp hàng rào và lắp nhà  

- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ  

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhặt lá vàng, thả thuyền.  

- Góc khám phá: Cho trẻ tìm hiểu về các PTGT – Phân loại các PTGT  

- Góc học tập: Chơi gắn đúng số lượng, Tách gộp trong phạm vi 10 (MT46) 

Nối nhóm đồ dùng với chữ số tương ứng đồ chữ số.Bắt chước hành vi “viết” chữ theo 

thứ tự từ trái qua phải và sao chép từ , chữ cái.  

- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung (MT65, 71), hình ảnh về các nghề, 

hình ảnh về các PTGT; Luật lệ giao thông “Viết”, …tô đồ chữ cái g, y, p , q gạch chân 

các chữ cái đã học có trong bài thơ. (MT76) 

- Góc nghệ thuật: Vẽ hoa tặng bà và mẹ, , cắt gấp dán các PTGT, sáng tạo ra các đồ vật 

bằng các nguyên vật liệu khác nhau  

MT65, 

MT14, 

MT35, 

MT56, 

MT76, 

MT107, 

MT100 



- Góc kỹ năng sống: Dạy trẻ cách dùng đũa và bát thìa đúng cách  

- Làm sách truyện dựa trên nhân vật có sẵn, sáng tạo nội dung và tình tiết câu chuyện 

(MT65)  
Hoạt động khác: 

- Thực hành: cách cắt dưa chuột. (MT14)  

- So sánh các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ số tự nhiên và 

vị trí của các số trong dãy tự nhiên (MT35)  

- Thực hành ATGT (MT56)  

- Trò chơi: Đồ chữ; Bé tập viết nhé; Lời chúc ngọt ngào (sao chép các lời chúc ngắn gọn 

vào bưu thiếp tặng mẹ, tằng bà, tặng cô giáo, tặng bạn…); Bé tập viết tên (MT76) 

- Vận động minh họa: Chúc tết (MT107)  

- Lập bảng liệt kê các hành động nên và không nên (MT100)  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe.  

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ cô 

buộc tóc.  
 

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Vẽ hoa tặng mẹ. 

- Làm BT BLQVT: Trang 19. 

- Làm BT BLQVT: Trang 9. 

- Tập tô h. k. 

- Thứ 6: + Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
 

MT22, 

MT108, 

MT64, 

MT68 



Tuần 2: 

- Dạy hát: Lá thuyền ước mơ 

- Luyện phát âm bài 11 trang 12 

- Vẽ ngã tư đường phố. 

- Thứ 6: + Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  

Tuần 3: 

- Truyện: Qua đường 

- Bé LQVT 12 

- Tạo hình: Cắt, dán hoa. 

- VĐCB: Chạy chậm 150m 

- Thứ 6: + Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  

Tuần 4: 

- Dạy hát “Em là công an ti hon” 

- Hướng dẫn TCVĐ: Rồng rồng dế dế 

- Rèn trẻ kỹ năng tự mặc, cởi quần áo 

- Đan nong mốt 

- Thứ 6: + Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  

Tuần 5: 

- Thơ: Đàn kiến nó đi 

- Bé LQVT trang 20 

- Rèn trẻ kỹ năng chuẩn bị đồ ăn nhẹ 

- Chuyền bóng sang phải sang trái  

- Thứ 6: + Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
Hoạt động khác: 

- Quan sát tranh phát hiện Đ - S, xem clip nhận biết: Không leo trèo cây, ban công, 

tường rào… (MT22)  



- Làm bưu thiếp ngày 8/3 (MT108)  

- Thơ: Chúc tết (MT64)  

- Trò chơi: Đóng kịch với các con rối (MT68)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Ngày quốc tế phụ 

nữ 8/3  
PTGT bé thích.  

Một số biển báo 

giao thông đường 

bộ  

Bé tìm hiểu về 

LATGT đường bộ  

Sử dụng PTGT 

cho những chuyến 

du lịch  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


